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LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II 

Năm học 2023 – 2024 

 

1. Khối 12 

Ngày/Thứ  
Buổi 

(tiết) 
Môn 

Thời gian 

làm bài 

Giờ HS 

vào phòng KT  

Giờ 

phát đề 

Giờ bắt đầu 

làm bài 

27/4/2024 

Thứ Bảy 
Tiết 5 Công nghệ 45 phút   

 

04/5/2024 

Thứ Bảy 
Tiết 5 Tin học 30 phút   

 

06/5/2024 

Thứ Hai 

Sáng Ngữ văn 90 phút  07 giờ 15  07 giờ 30  07 giờ 35  

Chiều Toán 90 phút  13 giờ 45  14 giờ 00 14 giờ 05 

07/5/2024 

Thứ Ba 

 

Sáng 

Lịch sử 50 phút 07 giờ 15  07 giờ 30  07 giờ 35  

Địa lí 50 phút  08 giờ 30  08 giờ 35  

GDCD 50 phút  09 giờ 30  09 giờ 35  

Chiều Tiếng Anh 60 phút  13 giờ 45  14 giờ 00 14 giờ 05 

08/5/2024 

Thứ Tư 
Sáng 

Vật lý 50 phút 07 giờ 15  07 giờ 30  07 giờ 35  

Hóa học 50 phút  08 giờ 30  08 giờ 35  

Sinh học 50 phút  09 giờ 30  09 giờ 35  

 

2. Khối 11 

Ngày/thứ 
Buổi 

(tiết) 
Môn 

Thời gian 

làm bài 

Giờ HS 

vào phòng  

Giờ 

phát đề 

Giờ bắt đầu 

làm bài 

04/5/2024 

Thứ Bảy 
Tiết 5 Tin học 30 phút    

06/5/2024 

Thứ Hai 
Tiết 5 

Sinh (CN)  45 phút 
   

13/5/2024 

Thứ Hai 
Sáng 

Ngữ văn 90 phút 07 giờ 15  07 giờ 30  07 giờ 35  

Tiếng Anh 60 phút    

14/5/2024 

Thứ Ba 
Sáng 

Toán 90 phút 07 giờ 15  07 giờ 30  07 giờ 35  

Lịch sử 45 phút    

15/5/2024 

Thứ Tư 

Sáng Vật lí (Địa lí) 45 phút 07 giờ 15  07 giờ 30  07 giờ 35  

Hóa (GDKT&PL) 45 phút    

 

 

 



3. Khối 10 

Ngày/thứ 
Buổi 

(tiết) 
Môn 

Thời gian 

làm bài 

Giờ HS 

vào phòng  

Giờ 

phát đề 

Giờ bắt đầu 

làm bài 

04/5/2024 

Thứ Bảy 
Tiết 5 

Tin học (10A1=>10A6) 

Địa lí (10A7=>10A9) 

30 phút  

45 phút 
   

06/5/2024 

Thứ Hai 
Tiết 5 

Sinh học (10A5=>10A9) 

Địa lí (10A1=>10A4) 
45 phút    

13/5/2024 

Thứ Hai 
Chiều 

Ngữ văn 90 phút 13 giờ 45  14 giờ 00  14 giờ 05  

Tiếng Anh 60 phút    

14/5/2024 

Thứ Ba 
Chiều 

Toán 90 phút 13 giờ 45  14 giờ 00  14 giờ 05  

Lịch sử 45 phút    

15/5/2024 

Thứ Tư 
Sáng 

Vật lí (10A1,2,3,4,7,8,9) 

GDKT&PL (10A5,6) 

45 phút 09 giờ 00  09 giờ 00  09 giờ 05  

Hóa (10A5=>10A9) 

GDKT&PL (10A1=>10A4) 

45 phút    

Lưu ý: Các môn Tin học, Công nghệ (12), Địa lí, Sinh học (11,10) Công nghệ (11) học sinh 

tham gia kiểm tra theo lớp.   

4. Lịch kiểm tra môn Thể dục và môn GDQPAN  

4.1. Chiều thứ Bảy, ngày 04/5/2024  

- Từ 13 giờ 30 => 14 giờ 15: các lớp: 10A1,10A4,10A7,12A1 

- Từ 14 giờ 15 => 15 giờ 00: các lớp: 10A2,10A5,10A8,12A2 

- Từ 15 giờ 00 => 15 giờ 45: các lớp: 10A3,10A6,10A9 

- Từ 15 giờ 45 => 16 giờ 30: các lớp: 12A3,12A6,12A5.  

4.2. Sau tiết kiểm tra môn Tiếng Anh khối 12 

Từ 15 giờ 00 => 16 giờ 00: các lớp: 12A4,12A7, 12A8. 

4.3. Chiều thứ Bảy, ngày 11/5/2024  

- Từ 13 giờ 30 => 14 giờ 15: các lớp:11A7,11A1,11A4 

- Từ 14 giờ 15 => 15 giờ 00: các lớp: 11A8,11A2,11A5 

- Từ 15 giờ 00 => 15 giờ 45: các lớp: 11A9,11A3,11A6. 

              

    KT. HIỆU TRƯỞNG 

            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 
                Trần Thạch Cẩm 
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